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TỈNH UỶ KON TUM
                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       *   

                         Kon Tum, ngày 12 tháng 8 năm 2016 
       Số 17-CTr/TU 

CHƯƠNG TRÌNH

trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021

Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Công văn số 27-CV/BCĐCCTPTW ngày 05-5-2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương “về việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. NỘI DUNG 

1. Về phổ biến, quán triệt

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng nêu trong các văn kiện Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị; nội dung Kết luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị; các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cải cách tư pháp.

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. 
2. Về hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp
Triển khai thi hành tốt các luật, bộ luật như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự và các luật, bộ luật về tố tụng tư pháp. Tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng công tác tham gia, góp ý xây dựng pháp luật, nhất là đối với các luật, bộ luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan tư pháp.
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh và các ngành chức năng thực hiện.

3. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014, Luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam…; kịp thời kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, không để xảy ra tình trạng án quá hạn luật định, không để xảy ra xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm; tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động, đưa tin, tuyên truyền các phiên tòa mẫu về tranh tụng, phiên tòa xét xử lưu động.

- Hoàn thiện và thực hiện đề án cơ cấu, kiện toàn lại các Tòa chuyên trách; xây dựng đề án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân các cấp giai đoạn 2016-2021 theo hướng dẫn của Tòa án Nhân dân tối cao.

Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường trách nhiệm, thực thi đúng đắn, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm; không để xảy ra tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam, đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không phạm tội, hạn chế đến mức thấp nhất án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung, án kéo dài thời hạn giải quyết; thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng trong xét xử.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, bắt, giam giữ và xử lý tội phạm, không để tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra các cấp phù hợp với mô hình tổ chức của Viện Kiểm sát, Tòa án và Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp, hỗ trợ tư pháp trong lực lượng Công an, nhất là Công an các huyện, thành phố, trong đó chú trọng đội ngũ Điều tra viên nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tổ chức thực hiện nghiêm túc và phấn đấu hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, hành chính trong giai đoạn 2016-2021 theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội “về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo”.
- Chú trọng công tác xây dựng, phát triển ngành, xây dựng cơ quan Cục, các phòng chuyên môn và các chi cục, đảm bảo có cơ cấu tổ chức phù hợp, có kỷ cương, kỷ luật; quan tâm xây dựng đội ngũ công chức, nhất là công chức có chức danh tư pháp có đầy đủ phẩm chất, năng lực, tận tụy, cống hiến trong công tác, đáp ứng yêu cầu thi hành dân sự trong 5 năm tới. 

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

4. Hoàn thiện chế định luật sư và bổ trợ tư pháp

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18-01-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn và kiến thức chuyên sâu; tạo điều kiện thuận lợi để luật sư tham gia tố tụng từ giai đoạn điều tra; xây dựng cơ chế khuyến khích luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Đề án “Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”, Kế hoạch số 2355/KH-UBND ngày 09-10-2015 của UBND tỉnh về đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu triển khai thực hiện.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ các ngành tư pháp giai đoạn 2015-2020, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp của địa phương có kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức thực tiễn, có phẩm chất đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh vì công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài vào làm việc tại các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp; xây dựng đề án mở rộng nguồn bổ nhiệm, thi tuyển để chọn người bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp. Khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp.

Đảng ủy Công an tỉnh; các Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương thực hiện. 

6. Tăng cường sự giám sát của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với cơ quan tư pháp

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Tăng cường và nâng cao hiệu lực giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp, tập trung vào việc giám sát bắt, giam giữ, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện có hiệu quả việc giám sát hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động tư pháp để kiến nghị khắc phục, sửa chữa.

Định kỳ tổng kết chuyên đề về công tác giám sát hoạt động tư pháp của các cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đối với các hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị.

Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đảng đoàn UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương thực hiện.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp 
Tăng cường hơn nữa quan hệ, hợp tác với cơ quan tư pháp của các tỉnh giáp biên với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia trong lĩnh vực tư pháp, trong đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm. Đề cao tinh thần cảnh giác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Các đảng uỷ Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; các Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

8. Bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp

- Tiếp tục đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trụ sở làm việc cho các cơ quan tư pháp. Tăng cường đầu tư trang, thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ có hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác giám định tư pháp. 
- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong hoạt động tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tiếp cận pháp luật và trợ giúp pháp lý liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân.

Đảng ủy Công an tỉnh; các Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng, UBND các cấp thực hiện.
9. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp

- Tổ chức thực hiện tốt cơ chế: “Đảng lãnh đạo chặt chẽ đối với các cơ quan tư pháp về chính trị, tổ chức và cán bộ; khắc phục tình trạng cấp ủy đảng buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động tư pháp” (Khi có hướng dẫn của Trung ương).
- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục, quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả; lựa chọn, giới thiệu cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín, bản lĩnh để bầu vào cấp ủy và bổ nhiệm làm chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 18-11-2010 của Ban Bí thư “về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”. Tiến hành tổng kết thực tiễn việc thi hành Chỉ thị số 15-CT/TW theo yêu cầu của Trung ương.  
Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan tư pháp triển khai thực hiện.

10. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; các quy định, chính sách mới trong các luật, bộ luật đã được Quốc hội thông qua. Tăng cường đưa tin, tuyên truyền các phiên tòa xét xử lưu động; tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc phát hiện, đưa tin các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật và các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. Việc thông tin, tuyên truyền cần thường xuyên, kịp thời, chính xác, khách quan.
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện thường xuyên. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện uỷ, thành ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì cần chủ động phối hợp với các ngành có liên quan; cấp ủy, chính quyền các địa phương tiến hành xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của tỉnh (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy).

3. Giao Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện Chương trình này. Hằng năm tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình này; đồng thời, giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị gửi Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương theo quy định.
Nơi nhận:                                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,


                         BÍ THƯ
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW,                                         

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
  đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,

- Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,                                        Nguyễn Văn Hùng                                               

- Các huyện uỷ, thành uỷ, 

- Các đồng chí thành viên BCĐ 49 của tỉnh,                                     
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.      

